
CTY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ ÑOÂ THAØNH
MST: 0303310875              ( Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC

          59-65 HUYØNH MAÃN ÑAÏT . P5, Q5                   ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC)

NĂM NAY NĂM TRƯỚC
1 2 3    4    5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

01 VI.25                  34.872.361.193       28.983.191.840 
20.586.261.136                                                           

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                   800.000 3.794.000.000                                                            
3. Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ (10 = 01 -
02)

10

                 34.872.361.193       28.982.391.840                                                             16.792.261.136 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27                  33.272.616.020       27.151.581.152 16.025.345.774                                                          
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ            (20 = 10 - 11)

20                    1.599.745.173         1.830.810.688                                                                  766.915.362 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26                       345.594.697            603.000.472 594.388.123                                                               
7. Chi phí tài chính 22 VI.28                         64.294.245            124.923.901 (238.988.809)                                                              
  - Trong đó:  Chi phí lãi vay 23                         64.294.245            124.923.901 87.676.245                                                                 
8. Chi phí bán hàng 24                    1.146.512.129            630.809.529 604.941.029                                                               
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25                    1.071.915.941            763.003.973 671.943.285                                                               
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh

30                      (337.382.445)            915.073.757 
323.407.980                                                                

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nhập khác 31                       760.616.853                   300.000 368.000.000                                                               
12. Chi phí khác 32                       306.414.891 391.098.360                                                               
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40                       454.201.962                   300.000 (23.098.360)                                                                
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
                                    (50 = 30 + 40)

50                       116.819.517            915.373.757 300.309.620                                                                
15.Chi phí TNDN hiện hành 51 VI.30                         14.602.440            114.421.720                                                                      7.590.248 
16.Chi phí TNDN hoãn lại 52 VI.30 #REF!
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp

60                       102.217.077            800.952.037 #REF!

      (60 = 50 - 51 + 52)
18. laõi cô baûn treân coå phieáu (*)

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
TAÏI THÔØI ÑIEÅM 30 THAÙNG 06 NAÊM 2010

                                                                                                                                            ĐVT: Đ ồng

CHỈ TIÊU MS THUYẾT MINH QUÝ II



  LAÄP BIEÅU                              KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nhung                    Hoàng Thị Thúy Hương



Maãu soá: B 02-DN

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY
NĂM NAY NĂM TRƯỚC

6 7
                                                           63.855.553.033       41.888.800.779 

                                                                       800.000         8.135.996.000 
                                                           63.854.753.033       33.752.804.779 

                                                           60.424.197.172       32.324.858.475 
                                                             3.430.555.861         1.427.946.304 

                                                                948.595.169            742.235.269 
                                                                189.218.146           (577.053.755)
                                                                189.218.146              87.676.245 
                                                             1.777.321.658         1.160.122.198 
                                                             1.834.919.914         1.096.555.453 
                                                                577.691.312            490.557.677 

                                                                                 -                               -   
                                                                760.916.853            499.669.919 
                                                                306.414.891            440.760.055 
                                                                454.501.962              58.909.864 
                                                             1.032.193.274            549.467.541 

                                                                129.024.159              48.078.410 
                                                                                 -   #REF!
                                                                903.169.115            501.389.131 

Tp.HCM, ngày  20    tháng  07    năm   2010



CTY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ ÑOÂ THAØNH Maãu soá: B 02-DN
MST: 0303310875              ( Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC

          59-65 HUYØNH MAÃN ÑAÏT . P5, Q5                   ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC)

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY
NĂM NAY NĂM TRƯỚC NĂM NAY NĂM TRƯỚC

1 2 3    4    5 6 7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25   34.872.361.193    28.983.191.840 20.586.261.136       63.855.553.033    41.888.800.779 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                800.000 3.794.000.000                     800.000      8.135.996.000 
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
  (10 = 01 - 02)

10   34.872.361.193    28.982.391.840      16.792.261.136      63.854.753.033    33.752.804.779 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27   33.272.616.020    27.151.581.152 16.025.345.774       60.424.197.172    32.324.858.475 
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)

20     1.599.745.173      1.830.810.688           766.915.362        3.430.555.861      1.427.946.304 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26        345.594.697         603.000.472 594.388.123                 948.595.169         742.235.269 
7. Chi phí tài chính 22 VI.28          64.294.245         124.923.901 (238.988.809)                189.218.146        (577.053.755)
  - Trong đó:  Chi phí lãi vay 23          64.294.245         124.923.901 87.676.245                   189.218.146           87.676.245 
8. Chi phí bán hàng 24     1.146.512.129         630.809.529 604.941.029              1.777.321.658      1.160.122.198 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25     1.071.915.941         763.003.973 671.943.285              1.834.919.914      1.096.555.453 
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30      (337.382.445)         915.073.757 323.407.980                 577.691.312         490.557.677 
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}                            -                            -   
11. Thu nhập khác 31        760.616.853                300.000 368.000.000                 760.916.853         499.669.919 
12. Chi phí khác 32        306.414.891 391.098.360                 306.414.891         440.760.055 
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40        454.201.962                300.000 (23.098.360)                  454.501.962           58.909.864 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
  (50 = 30 + 40)

50        116.819.517         915.373.757 300.309.620         
       1.032.193.274         549.467.541 

15.Chi phí TNDN hiện hành 51 VI.30          14.602.440         114.421.720               7.590.248           129.024.159           48.078.410 
16.Chi phí TNDN hoãn lại 52 VI.30 #REF!                            -   #REF!
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60        102.217.077         800.952.037 #REF!           903.169.115         501.389.131 
      (60 = 50 - 51 + 52)
18. laõi cô baûn treân coå phieáu (*)

Tp.HCM, ngày  20    tháng  07    năm   2010
  LAÄP BIEÅU                              KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nhung                    Hoàng Thị Thúy Hương

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
TAÏI THÔØI ÑIEÅM 30 THAÙNG 06 NAÊM 2010

                                                                                              ĐVT: Đ ồng

CHỈ TIÊU MS THUYẾT 
MINH

QUÝ II




